
STT NHIỆM VỤ/ GIẢI PHÁP
CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ
CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI 

GIAN
GHI CHÚ

I

Nhóm giải pháp “Phát triển hạ tầng, huy

động nguồn lực và liên kết vùng – Nền tảng

cho tăng trưởng bền vững”

1.1
Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng

kinh tế – kỹ thuật và hạ tầng số 

-
Phát triển hạ tầng giao thông theo hướng liên

kết vùng và hành lang kinh tế 
Sở Xây dựng 

Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi

trường, UBND xã, phường, đặc khu
2026-2030

-
Phát triển hệ thống logistics gắn với vùng sản

xuất và cửa khẩu
Sở Công Thương

Sở Xây dựng , Sở Tài chính, Sở Nông

nghiệp và Môi trường, UBND xã,

phường, đặc khu

2026-2030

- Phát triển hạ tầng khu công nghiệp
Ban Quản lý khu kinh 

tế tỉnh

Sở Xây dựng , Sở Tài chính, Sở Nông

nghiệp và Môi trường, UBND xã,

phường, đặc khu

2026-2030

- Phát triển hạ tầng cụm công nghiệp Sở Công Thương

Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông

nghiệp và Môi trường, UBND xã,

phường, đặc khu

2026-2030

- Phát triển hạ tầng số 
Sở Khoa học và Công 

nghệ

Sở Tài chính,các Sở ngành, Văn phòng

UBND tỉnh, UBND xã, phường, đặc khu,

Doanh nghiệp viễn thông

2026-2030

- Phát triển hạ tầng năng lượng Sở Công Thương

Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông

nghiệp và Môi trường, UBND xã,

phường, đặc khu

2026-2030

- Phát triển các đô thị động lực Sở Xây dựng 

Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi

trường, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND

tỉnh, UBND xã, phường, đặc khu

2026-2030

PHỤ LỤC

Phân công nhiệm vụ các sở, ban, ngành, địa phương

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày      tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
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1.2
Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực

đầu tư cho phát triển

-
Củng cố nền tảng tài chính – ngân sách, tạo dư

địa cho đầu tư phát triển
Sở Tài chính

Cục Thuế, Hải quan, Sở Công Thương,

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Du

lịch, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

2026-2030

-

Phát triển hệ thống tài chính – ngân hàng và

nâng cao khả năng tiếp cận vốn của doanh

nghiệp

Ngân hàng Nhà nước 

chi nhánh Khu vực 15

Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nông

nghiệp và Môi trường, Sở Du lịch, Hiệp

hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân

trẻ, Hội nữ doanh nhân, các Hội, Hiệp

hội ngành nghề trên địa bàn tỉnh

2026-2030

-

Huy động nguồn lực Trung ương, vốn ODA và

các nguồn vốn ưu đãi cho các dự án hạ tầng

chiến lược 

Sở Tài chính
Văn phòng UBND tỉnh, UBND xã,

phường, đặc khu, các Sở ngành
2026-2030

-
Nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư công,

phát huy vai trò “vốn mồi”
Sở Tài chính

Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Ban

Quản lý khu kinh tế tỉnh, Ban Quản lý

khu kinh tế Phú Quốc, Sở Nông nghiệp

và Môi trường, Sở Du lịch, Sở Y tế, Sở

Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và

công nghệ, Sở Văn hoá, thể thao, Thanh

tra tỉnh, UBND xã, phường, đặc khu

2026-2030

- Thu hút nguồn lực ngoài ngân sách Sở Tài chính

Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Ban

Quản lý khu kinh tế tỉnh, Ban Quản lý

khu kinh tế Phú Quốc, Sở Nông nghiệp

và Môi trường, Sở Du lịch, Sở Y tế, Sở

Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hoá, thể

thao, UBND xã, phường, đặc khu

2026-2030



STT NHIỆM VỤ/ GIẢI PHÁP
CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ
CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI 

GIAN
GHI CHÚ

1.3
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

đáp ứng yêu cầu phát triển mới 

-
Đổi mới hệ thống đào tạo theo định hướng

vùng và chuỗi giá trị 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo

Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Ban

Quản lý khu kinh tế tỉnh, Sở Nông

nghiệp và Môi trường, Sở Du lịch, Sở Y

tế, Sở Nội vụ, Sở Văn hoá, thể thao

2026-2030

-
Gắn đào tạo với doanh nghiệp và chuỗi giá trị

sản xuất 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo

Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Ban

Quản lý khu kinh tế tỉnh, Sở Nông

nghiệp và Môi trường, Sở Du lịch, Sở Y

tế, Sở Nội vụ, Sở Văn hoá, thể thao, Sở

Khoa học và công nghệ, Hiệp hội doanh

nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ, Hội nữ

doanh nhân, các Hội, Hiệp hội ngành

nghề trên địa bàn tỉnh

2026-2030

-
Thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất

lượng cao
Sở Nội vụ

Sở Công Thương, Ban Quản lý khu kinh

tế tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường,

Sở Du lịch, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào

tạo, Sở Văn hoá, thể thao, Sở Khoa học

và công nghệ, UBND xã, phường, đặc

khu, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội

doanh nhân trẻ, Hội nữ doanh nhân, các

Hội, Hiệp hội ngành nghề trên địa bàn

tỉnh

2026-2030
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-
Nâng cao năng suất lao động gắn với đổi mới

công nghệ

Sở Khoa học và Công 

nghệ

Sở Công Thương, Ban Quản lý khu kinh

tế tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường,

Sở Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở

Văn hoá, thể thao, Hiệp hội doanh

nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ, Hội nữ

doanh nhân, các Hội, Hiệp hội ngành

nghề trên địa bàn tỉnh, Liên đoàn lao

động tỉnh; Sở, ban, ngành tỉnh; UBND

xã, phường, đặc khu

2026-2030

-
Tăng cường liên kết vùng trong đào tạo nguồn

nhân lực 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài

chính, Sở Công Thương, Sở Nông

nghiệp và Môi trường, Sở Du lịch, Sở

Văn hóa, Thể thao, Văn phòng UBND 

2026-2030

1.4
Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân và hệ

sinh thái doanh nghiệp

-
Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và mở rộng

khu vực kinh tế tư nhân
Sở Tài chính

Sở Công Thương, Ban Quản lý khu kinh

tế tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường,

Sở Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở

Văn hoá, thể thao, Hiệp hội doanh

nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ, Hội nữ

doanh nhân, các Hội, Hiệp hội ngành

nghề trên địa bàn tỉnh

2026-2030

-
Nâng cao năng lực quản trị và khả năng cạnh

tranh của doanh nghiệp
Sở Tài chính

Sở Công Thương, Ban Quản lý khu kinh

tế tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường,

Sở Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở

Văn hoá, thể thao, Hiệp hội doanh

nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ, Hội nữ

doanh nhân, các Hội, Hiệp hội ngành

nghề trên địa bàn tỉnh

2026-2030
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-
Thúc đẩy liên kết sản xuất và tham gia chuỗi

giá trị

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Sở Công

Thương, Sở Du lịch Hiệp hội doanh

nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ, Hội nữ

doanh nhân, các Hội, Hiệp hội ngành

nghề trên địa bàn tỉnh

2026-2030

-

Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp và

thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển

kinh tế tư nhân

Sở Tài chính

Sở Công Thương, Ban Quản lý khu kinh

tế tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường,

Sở Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở

Văn hoá, thể thao, Hiệp hội doanh

nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ, Hội nữ

doanh nhân, các Hội, Hiệp hội ngành

nghề trên địa bàn tỉnh

2026-2030

1.5
Tăng cường liên kết vùng và mở rộng hợp tác

quốc tế

-

Thúc đẩy liên kết kinh tế với các trung tâm phát

triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và

vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Sở Tài chính

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và

Môi trường; Sở Du lịch; Sở Xây dựng;

Ban Quản lý KKT tỉnh; Văn phòng

UBND tỉnh; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư,

Thương mại và Du lịch; Hiệp hội doanh

nghiệp; UBND xã, phường, đặc khu

2026-2030

-
Phát triển các chuỗi giá trị liên vùng trong nông

nghiệp, công nghiệp chế biến
Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Du

lịch; Sở Xây dựng; Sở Tài chính; Ban

Quản lý KKT tỉnh; Văn phòng UBND

tỉnh; Sở Ngoại vụ; Trung tâm Xúc tiến

Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Hiệp hội

doanh nghiệp; UBND xã, phường, đặc

khu

2026-2030
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-
Phát triển các chuỗi giá trị liên vùng trong du

lịch
Sở Du lịch

Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Công

Thương; Sở Xây dựng; Sở Tài chính;

Ban Quản lý KKT tỉnh; Văn phòng

UBND tỉnh; Sở Văn hóa và Thể thao;

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại

và Du lịch; Hiệp hội doanh nghiệp;

UBND xã, phường, đặc khu

2026-2031

-
Mở rộng hợp tác quốc tế trong khoa học công

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Sở Khoa học và Công 

nghệ

Sở, ban, ngành tỉnh; UBND xã, phường,

đặc khu 
2026-2030

-
Tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại và hội

nhập kinh tế quốc tế

Trung tâm Xúc tiến 

Đầu tư, Thương mại 

và Du lịch

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và

Môi trường; Sở Du lịch; Sở Xây dựng;

Sở Tài chính; Ban Quản lý KKT tỉnh;

Văn phòng UBND tỉnh; Hiệp hội doanh

nghiệp; UBND xã, phường, đặc khu

2026-2030

2

Nhóm giải pháp “Phát triển các ngành, lĩnh

vực kinh tế chủ yếu gắn với thúc đẩy khoa

học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển

đổi số – Động lực nâng cao năng suất và giá

trị gia tăng

2.1
Phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn và

ứng dụng công nghệ cao

-
Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập

trung, công nghệ cao

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường
UBND xã, phường, đặc khu 2026-2030

-
Ưu đãi tín dụng theo chuỗi giá trị cho doanh

nghiệp nông nghiệp xanh
Ngân hàng Nhà nước 

chi nhánh Khu vực 15

Sở Nông nghiệp và Môi trường;Sở Tài

chính; Sở Công Thương; Sở Khoa học và

Công nghệ; Quỹ bảo lãnh tín dụng

DNNVV; UBND xã, phường, đặc khu

2026-2030

-
Hỗ trợ lãi suất cho đầu tư công nghệ sạch theo

cơ chế dựa trên kết quả

Ngân hàng Nhà nước 

chi nhánh Khu vực 15

Sở Nông nghiệp và Môi trường;Sở Tài

chính; Sở Công Thương; Sở Khoa học và

Công nghệ; Quỹ bảo lãnh tín dụng

DNNVV; UBND xã, phường, đặc khu

2026-2030
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-
Phát triển nguồn lực tài chính xanh và tín chỉ

carbon 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường

Sở Tài chính; Ngân hàng Nhà nước chi

nhánh KV 15; Sở Khoa học và Công

nghệ; UBND xã, phường, đặc khu.

2026-2030

-
Hoàn thiện chính sách đất đai cho phát triển

nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường

Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tài

chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên

minh Hợp tác xã tỉnh, UBND xã,

phường, đặc khu

2026-2030

-
Khuyến khích đổi mới sáng tạo xanh và thử

nghiệm mô hình sản xuất mới

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài

chính, các viện nghiên cứu, trường Đại

học, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội

doanh nhân trẻ, Hội nữ doanh nhân, các

Hội, Hiệp hội ngành nghề trên địa bàn 

2026-2030

2.2

Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo gắn

với đổi mới công nghệ và chuỗi giá trị nông

nghiệp

-
Phát triển các trung tâm chế biến nông sản và

thủy sản quy mô vùng
Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Xây

dựng; Sở Tài chính; Sở Khoa học và

Công nghệ; Ban Quản lý KKT tỉnh;

UBND xã, phường, đặc khu

2026-2030

-
Thúc đẩy đổi mới công nghệ và tự động hóa

trong sản xuất công nghiệp
Sở Công Thương

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài

chính, các viện nghiên cứu, trường Đại

học, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Hiệp

hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân

trẻ, Hội nữ doanh nhân, các Hội, Hiệp

hội ngành nghề trên địa bàn tỉnh

2026-2030

-
Phát triển công nghiệp phụ trợ và tận dụng phụ

phẩm nông nghiệp
Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Xây

dựng; Sở Tài chính; Sở Khoa học và

Công nghệ; Ban Quản lý KKT tỉnh;

UBND xã, phường, đặc khu

2026-2030
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-
Thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp chế

biến công nghệ cao 
Sở Tài chính

Sở Công Thương; Sở Khoa học và Công

nghệ; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở 

Xây dựng;Ban Quản lý KKT tỉnh; Sở

Nội vụ; Cục Thuế tỉnh, Hải quan; UBND

xã, phường, đặc khu

2026-2030

-
Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp chế

biến và vùng nguyên liệu
Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Tài

chính; Sở Khoa học và Công nghệ; Ban

Quản lý KKT tỉnh; UBND xã, phường,

đặc khu

2026-2030

2.3
Phát triển du lịch và dịch vụ theo hướng chất

lượng cao và bền vững

-
Tái cấu trúc hệ thống sản phẩm du lịch theo các

nhóm sản phẩm chủ lực
Sở Du lịch

Ban Quản lý KKT Phú Quốc, Sở Nông

nghiệp và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở

Công Thương; Sở Tài chính; Sở Văn

hoá, thể thao; Sở Nội vụ; UBND xã,

phường, đặc khu; Hiệp hội Du lịch và

doanh nghiệp

2026-2030

-
Nâng cao năng lực quản trị điểm đến và chất

lượng dịch vụ du lịch
Sở Du lịch

Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Xây

dựng; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Môi

trường; Công an tỉnh; Sở Công Thương;

Sở Nội vụ; Sở Văn hóa và thể thao; Ban

Quản lý KKT Phú Quốc; UBND xã,

phường, đặc khu; Hiệp hội Du lịch và

doanh nghiệp; 

2026-2030

-
Đầu tư và nâng cấp hạ tầng phục vụ phát triển

du lịch
Sở Tài chính

Sở Xây dựng;Sở Du lịch Sở Văn hoá,

Thể thao; Sở Nông nghiệp và Môi

trường; Ban Quản lý KKT tỉnh, Ban

Quản lý KKT Phú Quốc; UBND xã, 

2026-2030

-
Tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại và du

lịch

Trung tâm Xúc tiến 

Đầu tư, Thương mại 

và Du lịch 

Sở Công Thương; Sở Du lịch; Sở Khoa

học và Công nghệ; Sở Văn hóa và Thể

thao; Ban Quản lý KKT Phú Quốc;

UBND xã, phường, đặc khu; Hiệp hội

doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội du lịch 

2026-2030
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2.4 Phát triển mạnh kinh tế biển

-
Tái cấu trúc khai thác và nuôi trồng thủy sản

theo hướng công nghệ và bền vững

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường

Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công

Thương; Sở Tài chính; Sở Xây dựng;

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Ban Quản

lý khu kinh tế Phú Quốc; Bộ CHQS tỉnh,

Công an tỉnh; UBND các xã, phường ven 

2026-2030

-
Phát triển công nghiệp hậu cần nghề cá và chế

biến biển
Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Xây

dựng; Sở Khoa học và Công nghệ;

Sở Tài chính; Ban Quản lý khu kinh tế

tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc;

UBND các xã, phường, đặc khu có biển

2026-2030

- Phát triển dịch vụ biển và logistics biển Sở Xây dựng

Sở Công Thương; Sở Tài chính; Ban

Quản lý khu kinh tế tỉnh, Ban Quản lý

khu kinh tế Phú Quốc; UBND các xã,

phường ven biển

2026-2030

-
Phát triển năng lượng tái tạo biển và kinh tế

tuần hoàn
Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Xây

dựng; Sở Khoa học và Công nghệ;

Sở Tài chính; Ban Quản lý khu kinh tế

tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc;

UBND các xã, phường, đặc khu có biển

2026-2030

-
Quản trị biển tích hợp và bảo đảm an ninh kinh

tế biển

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường

Sở Công Thương; Sở Du lịch;Sở Xây

dựng; Sở Khoa học và Công nghệ; Bộ

CHQS tỉnh; Công an tỉnh; Ban Quản lý

khu kinh tế tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế

Phú Quốc; UBND các xã, phường, đặc

khu có biển

2026-2030

2.5 Thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu

-
Dịch chuyển mô hình cửa khẩu: từ “qua hàng”

sang hệ sinh thái dịch vụ
Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây

dựng, Sở Tài chính, Sở Khoa học và

Công nghệ, Cục Hải quan, Sở Y tế, Ban

Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các xã,

phường có biên giới

2026-2030
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-
Thúc đẩy giao dịch chính ngạch và chuẩn hóa

chuỗi
Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Cục Hải

quan, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh

KV 15, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở

Tài chính, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư,

Thương mại và Du lịch, Hiệp hội doanh

nghiệp, UBND các xã, phường có biên

giới

2026-2030

- Gói cải cách “thời gian - chi phí thông quan”
Chi cục Hải quan khu 

vực XX

Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và

Môi trường, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân

sự tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban

Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các xã,

phường liên quan

2026-2030

-
Phát triển doanh nghiệp logistics tư nhân địa

phương 
Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây

dựng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh

KV 15, Sở Tài chính, Sở Khoa học và

Công nghệ, Ban Quản lý Khu kinh tế

tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp, UBND các

xã, phường liên quan

2026-2030

2.6
Phát triển khoa học công nghệ, hệ sinh thái

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

-

Xây dựng lộ trình công nghệ và các chương

trình khoa học công nghệ theo chuỗi giá trị

ngành

Sở Khoa học và Công 

nghệ

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công

Thương, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở

Giáo dục và Đào tạo, Hiệp hội doanh

nghiệp, Liên minh Hợp tác xã, các viện –

trường;các Sở, ban, ngành khác; UBND

xã, phường, đặc khu

2026-2030

-

Thúc đẩy hoạt động hỗ trợ ứng dụng, chuyển

giao và đổi mới công nghệ và chuyển đổi số

trong các ngành kinh tế

Sở Khoa học và Công 

nghệ

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công

Thương, Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Du

lịch, Sở Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước

chi nhánh KV 15, Sở Giáo dục và Đào

tạo, Hiệp hội doanh nghiệp; các Sở, ban,

ngành khác; UBND xã, phường, đặc khu

2026-2030
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-
Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với

doanh nghiệp và thị trường

Sở Khoa học và Công 

nghệ

Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Xây

dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường,

Hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh Hợp

tác xã, các trường đại học – viện nghiên

cứu, UBND xã, phường, đặc khu

2026-2030

-
Phát triển hạ tầng dữ liệu, khoa học công nghệ

và liên kết vùng

Sở Khoa học và Công 

nghệ

Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Môi

trường, Sở Công Thương, Sở Văn hóa,

Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, các

viện – trường, hiệp hội doanh nghiệp,

UBND xã, phường, đặc khu

2026-2030

-
Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ

và kỹ năng số 

Sở Khoa học và Công 

nghệ

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở

Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi

trường, Sở Công Thương, các cơ sở đào

tạo, hiệp hội doanh nghiệp; các Sở, ban,

ngành khác; UBND xã, phường, đặc khu;

Trường Đại học, Cao đẳng

2026-2030

2.7
Thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế

tuần hoàn và công nghệ môi trường

-
Thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản

xuất sạch hơn trong các ngành kinh tế

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường

Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công

nghệ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Y

tế, UBND xã, phường, đặc khu, Hiệp hội

doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ,

Hội nữ doanh nhân, các Hội, Hiệp hội

ngành nghề trên địa bàn tỉnh

2026-2030

-
Phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn trong

nông nghiệp, công nghiệp và đô thị

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường

Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở

Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính,

Sở Y tế, UBND xã, phường, đặc khu,

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh

nhân trẻ, Hội nữ doanh nhân, các Hội,

Hiệp hội ngành nghề trên địa bàn tỉnh

2026-2030
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-
Phát triển ngành công nghệ môi trường và dịch

vụ môi trường

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường

Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tài

chính, Sở Khoa học và Công nghệ,

UBND xã, phường, đặc khu, Hiệp hội

doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ,

Hội nữ doanh nhân, các Hội, Hiệp hội

ngành nghề trên địa bàn tỉnh

2026-2030

-
Tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường

trên nền tảng công nghệ và dữ liệu

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài

chính, Sở Xây dựng, Công an tỉnh,

UBND xã, phường, đặc khu

2026-2030

-
Phát triển nguồn lực và thúc đẩy hợp tác trong

chuyển đổi xanh

Sở Khoa học và Công 

nghệ

Sở Du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi

trường, Sở Công Thương, Sở Tài chính,

UBND xã, phường, đặc khu

2026-2030

3

Nhóm giải pháp “Nâng cao hiệu lực quản trị

và cải thiện môi trường phát triển – Chính

quyền kiến tạo, đồng hành cùng doanh

nghiệp”

3.1
Đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng

chính quyền số

-
Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính và

nâng cao chất lượng phục vụ

Văn phòng UBND 

tỉnh (Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

tỉnh)

Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ,

Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi

trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương,

cơ quan thuế, UBND các xã, phường,

đặc khu

2026-2030

-
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của

chính quyền

Sở Khoa học và Công 

nghệ

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở

Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi

trường, Sở Xây dựng, Sở, ban, ngành

tỉnh, UBND xã, phường, đặc khu

2026-2030

-
Nâng cao hiệu quả điều hành và trách nhiệm

của bộ máy hành chính
Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở

Khoa học và Công nghệ, Thanh tra tỉnh,

các sở ban ngành và UBND xã, phường,

đặc khu

2026-2030
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-
Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công và

sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Văn phòng UBND 

tỉnh (Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

tỉnh)

Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ,

Sở Tài chính, các sở ngành liên quan,

UBND xã, phường, đặc khu

2026-2030

3.2
Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và

nâng cao năng lực cạnh tranh

-
Hoàn thiện quy trình, thủ tục đầu tư và nâng

cao hiệu quả phối hợp trong giải quyết hồ sơ
Sở Tài chính

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp

và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Khoa

học và Công nghệ, Sở Công Thương,

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Ban Quản

lý khu kinh tế Phú Quốc, UBND xã,

phường, đặc khu

2026-2030

-
Tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch,

thuận lợi cho doanh nghiệp
Sở Tài chính

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở

Khoa học và Công nghệ, Sở Nông

nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở

Công thương, Ban Quản lý khu kinh tế

tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc;

các Sở, ban, ngành khác; UBND xã,

phường, đặc khu

2026-2030

-
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu

quả điều hành của bộ máy quản lý
Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính,

Thanh tra tỉnh, Sở Khoa học và Công

nghệ, các sở ban ngành khác và UBND

xã, phường, đặc khu

2026-2030

-
Chủ động tháo gỡ vướng mắc và khơi thông

nguồn lực đầu tư
Sở Tài chính

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp

và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công

Thương, Sở Khoa học và Công nghệ,

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Ban Quản

lý khu kinh tế Phú Quốc, UBND xã,

phường, đặc khu

2026-2030
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-
Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và địa

phương (PCI, DDCI)
Sở Tài chính

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp

và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Sở Nội

vụ, Tòa án nhân dân; các Sở, ban ngành

khác và UBND xã, phường, đặc khu

2026-2030

-

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, quản

trị công và sự hài lòng của người dân, tổ chức

(PAR INDEX, PAPI, SIPAS)

Sở Nội vụ
Các Sở, ban ngành tỉnh và UBND xã,

phường, đặc khu
2026-2030

4

Nhóm giải pháp “Nâng cao hiệu quả điều

hành, giám sát thực thi và bảo đảm thực

hiện mục tiêu tăng trưởng”

4.1 Thiết lập cơ chế điều hành tăng trưởng cấp tỉnh Sở Tài chính

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và

Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Du lịch và

các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các xã,

phường, đặc khu

2026-2030

4.2
Xây dựng hệ thống theo dõi và giám sát tăng

trưởng dựa trên dữ liệu
Sở Tài chính

Văn phòng UBND tỉnh; Sở Khoa học và

Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi

trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng,

Sở Du lịch, Sở Nội vụ, UBND xã,

phường, đặc khu

2026-2030

4.3
Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả

thực hiện 
Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh; các sở ban

ngành tỉnh và  UBND xã, phường, đặc 
2026-2030

4.4
Thiết lập cơ chế phản hồi chính sách và điều

chỉnh linh hoạt

Tổ điều hành tăng 

trưởng (Sở Tài chính)

Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính, Sở

Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, các

sở, ban ngành khác và UBND xã,

phường, đặc khu

2026-2030

4.5
Công khai tiến độ và tăng cường minh bạch

trong điều hành 
Sở Tài chính

Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng

UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh và

UBND các xã, phường, đặc khu

2026-2030
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